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TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT

1 1 Lê Thị Oanh Nữ 25/05/1975 PaCô Giáo viên THCS&THPT Hồng Vân Cao đẳng Sư phạm Lịch sử Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

THÀNH PHỐ HUẾ

2 1 Nguyễn Xuân Hữu Tâm Nam 08/08/1968 Kinh Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Cao đẳng Sư phạm KTCN KTCN Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

3 2 Nguyễn Văn Minh Nam 20/11/1970 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán Cao đẳng Sư phạm GDCD GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục chính trị

4 3 Nguyễn Thái Bình Nam 28/09/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

5 4 Trần Nguyên Kiệt Nam 11/7/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Phạm Văn Đồng Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán

6 5 Trần Thị Bình Nữ 15/4/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Thống Nhất Cao đẳng Sư phạm Văn-Địa Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

7 6 Đặng Thị Nhĩ Nữ 10/9/1977 Kinh Giáo viên: Trường THCS Trần Phú Cao đẳng Sư phạm Địa-Sinh Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Sinh học

8 7 Trần Đại Nhân Nam 09/12/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Thủy Vân Cao đẳng Sư phạm Vật lý Vật lí Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Vật lí

9 8 Nguyễn Văn Thanh Nam 12/12/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Phú Tân Cao đẳng Sư phạm Văn-CD GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục công dân

10 9 Huyền Nữ Phương Dinh Nữ 10/8/1973 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

11 10 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 28/02/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh Cao đẳng Sư phạm Chính trị-Sử Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

12 11 Huỳnh Văn Hòa Nam 10/4/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Thuận An Cao đẳng Sư phạm Văn-CD Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

13 12 Nguyễn Đắc Anh Minh Nam 27/11/1977 Kinh Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX TP Huế Cao đẳng Sư phạm Tin học Tin học Giáo viên THCS hạng II V.07.04.11 Sư phạm Tin học

THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ

14 1 Hoàng Ngọc Bình Nam 05/05/1975 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng Cao đẳng Sư phạm Kỷ thuật Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

15 2 Dương Xuân Nghiệp Nam 28/07/1968 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng Cao đẳng Sư phạm KTNN Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTNN

HUYỆN PHÚ VANG

16 1 Trần Anh Tiến Nam 16/08/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Phú Xuân Cao đẳng Sư phạm Toán-Tin Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

17 2 La Quốc Nam 02/01/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Vinh Hà Cao đẳng Sư phạm Văn-Địa Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Địa lý

18 3 Huỳnh Văn Tín Nam 02/02/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Vinh Xuân Cao đẳng Sư phạm Ngữ Văn Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

19 4 Phan Thanh Bình Nam 10/11/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Vinh Thái Cao đẳng Sư phạm Sử-Địa Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Địa lý

20 5 Nguyễn Thị Châu Nữ 29/07/1981 Kinh Giáo viên Trường THCS Phú An Cao đẳng Sư phạm Văn - Sử Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

THỊ XÃ HƢƠNG THỦY

21 1 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/02/1978 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Dương Hoà Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

22 2 Trần Tiến Dũng Nam 06/12/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Thủy Phương Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

23 3 Trịnh Thị Quỳnh Phượng Nữ 07/01/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Thủy Lương Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

24 1 Đặng Phước Tuấn Nam 12/06/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Dật Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

25 2 Huỳnh Thị Thu Vân Nữ 31/01/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Dật Cao đẳng Sư phạm Sinh-Địa Sinh -Địa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Sinh học

26 3 Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 25/10/1984 Kinh Giáo viên Trường THCS Trần Thúc Nhẫn Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

27 4 Đặng Thị Tâm Nữ 25/07/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Lê Xuân Cao đẳng Sư phạm Lịch sử Lịch sử Giáo viênTHCS Hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

28 5 Trần Thị Hồng Nữ 18/10/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Phạm Quang Ái Cao đẳng Sư phạm Lịch sử Lích sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

29 6 Lê Thị Thanh Hương Nữ 16/03/1994 Kinh Giáo viên Trường THCS Phạm Quang Ái Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.04.07.12 Sư phạm KTCN

30 7 Trần Thị Thùy Ngân Nữ 01/08/1981 Kinh Giáo viên Trường THCS Đặng Dung Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

31 8 Nguyễn Bá Cảnh Nam 30/08/1968 Kinh Giáo viên Trường THCS Đặng Dung Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

32 9 Hồ Thị Vân Nữ 12/12/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Đặng Tất Cao đẳng Sư phạm Văn Văn, GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

33 10 Nguyễn Thị Huệ Nữ 01/08/1974 Kinh Giáo viên Trường THCS Trần Thúc Nhẫn Cao đẳng Sư phạm Lịch sử Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

34 11 Đoàn Thị Kim Hiền Nữ 24/01/1982 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Anh Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.012 Sư phạm Toán học

35 12 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/1981 Kinh Giáo viên Trường THCS Phan Thế Phương Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

36 13 Trần Thị Yến Nữ 27/09/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Phan Thế Phương Cao đẳng Sư phạm Địa lý Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Địa lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐÃ ĐƢỢC ĐÀO TẠO  NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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HUYỆN PHONG ĐIỀN

37 1 Cao Hữu Lý Nam 01/11/1971 Kinh Giáo viên Trường THCS Điền Hải Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

38 2 Lê Thị Ánh Hằng Nữ 14/11/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

39 3 Trương Đăng Nam Nam 14/01/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương Cao đẳng Sư phạm KTCN KTCN Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

40 4 Võ Xuân Thành Nam 01/05/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương Cao đẳng Sư phạm GDCD GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục chính trị

41 5 Phan Văn Thành Nam 20/07/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Mỹ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

42 6 Nguyễn Đắc Sang Nam 02/02/1968 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Hiền Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

43 7 Trần Thanh Tuấn Nam 12/07/1877 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Hòa Cao đẳng Sư phạm Hóa học Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Hóa học

44 8 Lê Văn Hiếu Nam 19/10/1980 Kinh Giáo viên Trường THCS Điền Lộc Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

45 9 Nguyễn Dư Hà Nam 01/12/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Nguyễn Duy Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

46 10 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 12/07/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong An Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

47 11 Lê Hữu Phú Sỹ Nam 04/08/1979 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Sơn Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

48 12 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/06/1979 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Mỹ Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

49 13 Hoàng Phước Vĩnh Phong Nam 01/11/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Bình Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

50 14 Lê Thị Tính Nữ 28/5/1982 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Lê Văn Miến Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Điện Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm KTCN

51 15 Nguyễn Duy Thành Nam 01/12/1979 Kinh Giáo viên Trường THCS Phong Hoà Cao đẳng Sư phạm Lý - Kỷ Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Vật lý

HUYỆN PHÚ LỘC

52 1 Trần Thị Hòa Nữ 03/12/1971 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Điền Cao đẳng Sư phạm KTNN Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Công nghệ

53 2 Nguyễn Lợi Nam 15/05/1970 Kinh Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Phú Lộc Cao đẳng Sư phạm Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Công nghệ

54 3 Nguyễn Văn Kết Nam 09/01/1972 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Hòa Cao đẳng Sư phạm Lịch sử Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Lịch sử

55 4 Hoàng Trọng Trà Nam 16/08/1973 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Điền Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Âm nhạc

56 5 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 16/06/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Vinh Hiền Cao đẳng Sư phạm GDCD GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục công dân

57 6 Lê Thị Kim Phượng Nữ 10/02/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy Cao đẳng Sư phạm Địa lý Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Địa lý

58 7 Ngô Đức Bình Nam 18/01/1975 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy Cao đẳng Công nghệ Công nghệ Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Công nghệ

59 8 Đỗ Nguyễn Diễm Thúy Nữ 10/07/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Vinh Giang Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh Tiếng anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Tiếng Anh

60 9 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 03/10/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Phú Lộc Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

61 10 Trương Út Nam 15/01/1976 Kinh Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Bình Cao đẳng Sư phạm Toán học Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

62 11 Phạm Minh Huy Nam 02/10/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh Tiếng anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Tiếng Anh

63 12 Nguyễn Thị Bích Chi Nữ 06/02/1979 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Thủy Cao đẳng Sư phạm Sinh học Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Sinh học

64 13 Nguyễn Thanh Vinh Nam 08/11/1978 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Vĩnh Cao đẳng Sư phạm Giáo dục thể chất Thể dục Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục thể chất

65 14 Đinh Thế Mạnh Nam 04/12/1981 Kinh Giáo viên Trường THCS Lộc Vĩnh Cao đẳng Tin học Tin học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Tin học

66 15 Chế Quang Hậu Nam 03/08/1972 Kinh Giáo viên Trường THCS Lăng Cô Cao đẳng Sư phạm Toán - Tin Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Toán học

HUYỆN NAM ĐÔNG

67 1 Phạm Cường Nam 12/01/1976 Kinh Giáo viên Trường THCS BT Long Quảng Cao đẳng Sư phạm GDCD GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục chính trị

68 2 Nguyễn Văn Đông Nam 20/04/1975 Kinh Giáo viên Trường THCS TT Khe Tre Cao đẳng Sư phạm Sử -GDCD Sử-GDCD Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Giáo dục chính trị

69 3 Huỳnh Minh Thảo Nam 24/07/1977 Kinh Giáo viên Trường THCS Thị trấn Khe Tre Cử nhân Ngữ văn-GDCD Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 Sư phạm Ngữ văn

Tổng cộng danh sách này có 69  người.


